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Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023 

THÔNG BÁO 
V/v thử nghiệm tích hợp tài liệu dạng sách điện tử vào thư viện điện tử 

 

Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Trung tâm Thông tin khoa học tiến 

hành thử nghiệm việc tích hợp 853 tài liệu dạng sách điện tử toàn văn vào phần mềm 

Thư viện điện tử từ ngày 15/06/2023 (có danh sách kèm theo).  

Để đọc sách điện tử toàn văn, bạn đọc đăng nhập trang Thư viện điện tử 

thuviendientu.ajc.edu.vn theo tài khoản mượn/trả sách đã được Trung tâm Thông 

tin khoa học cấp và làm theo hướng dẫn gửi kèm. 

Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề vướng mắc, xin liên hệ trong giờ hành 

chính: 

- Về tài khoản truy cập: Mrs. Dơn, sđt 0915.101.879 

- Các vướng mắc khác: Mrs. Hảo, sđt 0975.882.168 

 Trân trọng! 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

Nguyễn Thanh Thảo 
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HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 
TRÊN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

Bước 1: Truy cập trang http://thuviendientu.ajc.edu.vn/   

 
Bước 2: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản mượn/trả sách do Trung tâm 
Thông tin khoa học cấp  

 

http://thuviendientu.ajc.edu.vn/
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Bước 3: Tìm tài liệu cần đọc (trong danh sách gửi kèm) 

 

Bước 4: Chọn tài liệu cần đọc (trong danh sách gửi kèm) 
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Bước 5: Trong màn hình Thông tin biên mục tài liệu, chọn tệp tin điện tử 

 

Bước 6: Chọn liên kết đọc sách điện tử 
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Bước 7: Giao diện đọc sách điện tử 

 
 

Chào mừng các bạn đến với trải nghiệm đọc sách điện tử trực tuyến  
trên Thư viện điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền! 

 



STT Lĩnh vực Tên sách Tác giả NXB Năm XB

1 Tri thức, Sách, Hệ thống Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ, Cao Đàm Giáo dục 2017

2 Lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học Đỗ Công Tuấn Chính trị quốc gia 2004
3 Phương pháp lịch sử và phương pháp lôgích Văn Tạo Viện sử học Việt Nam 1995
4 Khoa học máy tính Giáo trình hệ điều hành Từ Minh Phương Thông tin và truyền thông 2016
5 Giáo trình tin học đại cương Phạm, Thị Anh Lê Đại học sư phạm 2014
6 Giáo trình tin học đại cương Phạm, Thị Anh Lê Đại học sư phạm 2015

7 Giáo trình tin học ứng dụng trong biên tập xuất bản Trần, Thị Thu Hiền TS Thế giới 2021

8
Thư mục học, Khoa học thư 

viện và thông tin Thông tin học Đoàn, Phan Tân PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2006

9
Các tổ chức tổng hợp, Bảo 

tàng học
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Vấn đề nổi bật, 
xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu Khoa học xã hội 2012

10 Xuất bản Biên tập và xuất bản Montagnes, I Cục xuất bản 1998

11
Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong 
hoạt động xuất bản Vũ Mạnh Chu Thông tin và Truyền thông 2019

12
Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới Nguyễn, Thị Trường Giang 
PGS, TS

Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

13 Báo chí các nước Asean Đặng Thị Thu Hương Đại học Quốc gia Hà Nội 2013

14 Báo chí giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam Nguyễn, Văn Dững Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
15 Báo chí và mạng xã hội Đỗ, Đình Tấn Nxb. Trẻ 2017

16 Báo chí và truyền thông đa phương tiện Nguyễn, Thị Trường Giang 
PGS. TS

Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

17 Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945 Huỳnh, Văn Tòng TS Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2016

18
Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về 
chủ quyền biển, đảo Trần, Văn Thạch  TS Lý luận chính trị 2020

19 Báo chí, "tin giả" & tin xuyên tạc United Nations Educational, S 2018

20
Báo chí, truyền thông hiện đại: Thực tiễn, vấn đề, 
nhận định Tạ, Ngọc Tấn GS.TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2020

21
Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Tiếp cận 
dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị = Dương, Xuân Sơn PGS, TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2013

22
Báo mạng điện tử - đặc trưng và phương pháp 
sáng tạo

Nguyễn Trí Nhiệm TS  
Đồng chủ biên Chính trị quốc gia 2014

23 Báo mạng điện tử - những vấn đề cơ bản Nguyễn Thị Trường Giang Chính trị - Hành chính 2010
24 Báo phát thanh Văn hóa - Thông tin 2002

25 Báo phát thanh hiện đại Đinh, Thị Thu Hằng 
PGS.TS

Lý luận Chính trị 2020

26 Bốn học thuyết truyền thông Siebert, Fred S Tri thức 2018
27 Bốn mươi năm nói láo Vũ, Bằng Nxb. Hồng Đức 2013
28 Các thể ký báo chí Đức Dũng Văn hóa - Thông tin 2001
29 Các thể loại báo chí Chertưchơnưi,A.A Thông tấn 2004
30 Các thể loại báo chí thông tấn Đinh, Văn Hường Đại học quốc gia Hà Nội 2007
31 Cẩm nang Báo chí điều tra Nazakat, Syed Thông tấn 2020
32 Cẩm nang báo chí trực tuyến Bradshaw, Paul Nxb. Trẻ 2021
33 Cẩm nang đạo đức báo chí Tạ Ngọc Tấn Hội Nhà báo Việt Nam 2012
34 Cẩm nang phóng viên Đại Sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam2010

35
Chính luận truyền hình: lý thuyết và kỹ năng sáng 
tạo tác phẩm Nguyễn Ngọc Oanh TS Thông tấn 2015

36 Công chúng báo chí Lê, Thu Hà TS Lao động 2020

37 Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Nguyễn Thị Trường Giang 
TS

Chính trị - Hành chính 2011

38 Đối thoại Hữu Thọ Chính trị quốc gia 2021
39 Giảng viên báo chí Hội Nhà báo Việt Nam 2007
40 Giáo trình lao động nhà báo đối ngoại Nguyễn Ngọc Oanh Lao động 2020
41 Giáo trình Lịch sử Báo chí Đại học Quốc gia hà Nội 2020
42 Giáo trình lý luận báo chí truyền thông Dương, Xuân Sơn Giáo dục 2015
43 Giáo trình sản phẩm truyền thông in ấn Nguyễn, Quang Hòa TS Lao động 2021

44 Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử Nguyễn, Thị Trường Giang 
PGS,TS

Thông tin và truyền thông 2020

45 Giáo trình Tác phẩm báo phát thanh Đinh, Thị Thu Hằng 
PGS.TS

Lý luận Chính trị 2021

46
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối 
ngoại và truyền thông quốc tế Lao động 2020

47 Hơn cả tin tức Stephens, Mitchell Nxb. Trẻ 2015

48 Kinh tế báo chí Bùi, Chí Trung Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017

49 Lịch sử báo chí Việt Nam (1865 - 1945) Khoa học xã hội 2018

50 Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam Phan, Đăng Thanh Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh

2017

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ



STT Lĩnh vực Tên sách Tác giả NXB Năm XB

51
Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam Phan, Đăng Thanh Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí 
Minh

2019

52 Mắt sáng, lòng trong, bút sắc Hữu Thọ Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
53 Một ngày thời sự truyền hình Lê Hồng Quang Hội Nhà báo Việt Nam 2004
54 Một số vấn đề về kinh tế báo in Đinh, Văn Hường Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

55
Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông 
hiện đại Thông tin và truyền thông 2016

56 Ngôn ngữ báo chí Vũ, Quang Hào Thông tấn 2016
57 Những tờ báo của tù nhân Côn Đảo Nxb Trẻ 2002
58 Những trang báo đẹp Phạm Thị Thúy Hằng Đại sứ quán Thuỵ Điển 2010

59 Ông Cơ Còi làm báo "Phá ngục" ở Côn Đảo Nguyễn, Ngọc Oanh 
PGS,TS

Quân đội nhân dân 2018

60 Phan Quang - 90 tuổi đời, 70 tuổi nghề Nguyễn, Thị Trường Giang Đại học Quốc gia Hà Nội 2018
61 Pháp luật và đạo đức báo chí Nguyễn Thị Trường Giang Đại học Quốc gia Hà Nội 2020
62 Phỏng vấn trong báo viết Hội Nhà báo Việt Nam 2002
63 Phương thức quản lý Đại Sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam2009
64 Sử dụng báo chí để dạy báo chí Thor, Clas BQL Dự án Đào tạo Nâng cao Báo chí Việt Nam; Viện Đào tạo Nâng cao báo chí Fojo Kalmar, Thụy Điển2010

65
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông 
hiện đại

Nguyễn, Thành Lợi PGS, 
TS

Thông tin và truyền thông 2019

66 Thực hành thiết kế và trình bày báo Hội Nhà báo Việt Nam 2007
67 Tin tức kiến tạo Haagerup, Ulrik Nxb. Trẻ 2021
68 Tình bút mực Hữu Thọ Chính trị quốc gia 2021
69 Tổ chức tòa soạn đa phương tiện Floyd, Carmilla BQL Dự án Đào tạo Nâng cao Báo chí Việt Nam; Viện Đào tạo Nâng cao báo chí Fojo Kalmar, Thụy Điển2009
70 Truyền hình hiện đại Bùi, Chí Trung Đại học quốc gia Hà Nội 2015
71 Xiếc : Tiểu phẩm báo chí Hữu Thọ Chính trị Quốc gia 2021

72 Triết học, Thuyết huyền bí Giáo trình lịch sử mỹ học  Đỗ, Văn Khang NGUT. 
TSKH

Giáo dục 2010

73 Giáo trình mỹ học cơ sở Giáo dục 2011
74 Giáo trình triết học Đại học Sư phạm 2014
75 Lịch sử triết học Bùi Thanh Quất Giáo dục 2002
76 Toàn cầu hóa dưới góc nhìn của triết học Trần, Hải Minh TS Lý luận chính trị 2017
77 Tâm lý học Các học thuyết tâm lý nhân cách Nguyễn, Thơ Sinh Th.S Lao động 2020

78
Cách ứng phó của trẻ vị thành niên với hoàn cảnh 
khó khăn Phan, Thị Mai Hương Khoa học xã hội 2007

79 Đắc nhân tâm =  Carnegie, Dale Hồng Đức 2016
80 Dẫn luận về tâm lý học Butler, Gillian Nxb.Hồng Đức 2016

81
Giáo trình các lí thuyết phát triển tâm lí người : 
Dùng cho học viên sau đại học Phan, Trọng Ngọ Đại học Sư phạm 2016

82 Giáo trình đánh giá nhân cách Nguyễn, Đức Sơn Đại học Sư phạm 2018

83 Giáo trình lí luận dạy học tâm lí học Nguyễn, Hữu Long PGS,TS Đại học Sư phạm 2009

84 Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lý học Hoàng, Mộc Lan PGS, TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
85 Giáo trình tâm lí học Lê Minh Nguyệt Đại học Sư phạm 2017
86 Giáo trình tâm lí học đại cương Nguyễn, Xuân Thức Đại học Sư phạm 2017
87 Giáo trình tâm lí học đại cương Đại học Sư phạm 2016
88 Giáo trình tâm lí học giáo dục Đại học Sư phạm 2017
89 Giáo trình tâm lí học phát triển Đại học Sư phạm 2019
90 Giáo trình tâm lí học quản lí Đỗ, Văn Đoạt Đại học Sư phạm 2019

91 Giáo trình tâm lý học phát triển Trương, Thị Khánh Hà 
PGS,TS

Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

92 Giáo trình tâm lý học quản lý Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
93 Giáo trình tâm lý học xã hội Hoàng, Mộc Lan Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
94 Giáo trình tham vấn tâm lý Trần, Thị Minh Đức Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
95 How psychology works = Thế giới 2020
96 Khai tâm về phân tâm học Christine, Jean-Noël Tri thức 2018

97 Khám phá ngôn ngữ tư duy Miller, Philip
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; 
Công ty Văn hoá Sáng tạo 
Trí Việt

2016

98 Lịch sử tâm lý học Hergenhann,B.R Hồng Đức 2019

99 Nghệ thuật thuyết phục logic Kaoru Tachibana
Lao động ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông 1980 
Books

2019

100 Nghiên cứu về sự phát triển con người Kail, Robert V Văn hóa thông tin 2006
101 Những điều kì diệu về tâm lí con người Lê, Thị Bừng Đại học Sư phạm 2016
102 Phân tâm học nhập môn Freud, Sigmund Văn học 2020
103 Phân tâm học và tính cách dân tộc Tri thức 2018
104 Phân tâm học và văn hóa tâm linh Freud,S Văn hóa Thông tin 2004
105 Sức mạnh của sự tập trung Goleman, Daniel Hồng Đức 2019
106 Tâm lí học đám đông Le Bon, Gustave Tri thức 2019



STT Lĩnh vực Tên sách Tác giả NXB Năm XB

107 Tâm lý học Tâm lý học đại cương Chính trị quốc gia 2014
108 Tâm lý học đám đông Le Bon, Gustave Nxb.Thế giới 2015
109 Tâm lý học tội phạm Samenow, Stanton E Đại học Kinh tế Quốc dân 2021
110 Tâm lý học tội phạm Samenow, Stanton E Đại học Kinh tế Quốc dân 2021
111 Tâm lý học ứng dụng King, Patrick Lao động 2021
112 Tâm lý học và đời sống = Gerrig, Richard J Nxb Hồng Đức 2018
113 Thuật tư tưởng Nguyễn, Duy Cần Nxb. Trẻ 2016
114 Trí tuệ xúc cảm= Goleman, Daniel Công Thương 2021

115 Tư duy phản biện Mckey, Zoe
Thế giới ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông 1980 
Books

2018

116 Về giấc mơ và diễn giải giấc mơ Freud, Sigmund Văn học 2019

117 Logic học Giáo trình logic học biện chứng Võ Văn Thắng Chính trị Quốc gia - Sự thật 2014

118 Giáo trình lôgíc học biện chứng Nguyễn, Thúy Vân Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

119
Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, 
nghiên cứu khoa học Đoàn, Văn Khái PGS.TS Giáo dục 2017

120 Hỏi & đáp logic học đại cương Nguyễn, Anh Tuấn PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2016

121 Logic học đại cương Nguyễn, Như Hải Đại học sư phạm 2015
122 Lôgic học đại cương Vương, Tất Đạt Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
123 Lôgíc học đại cương Nguyễn, Thúy Vân Đại học Quốc gia Hà Nội 2020
124 Đạo đức học Đạo đức công chức trong thực thi công vụ Ngô, Thành Can PGS.TS Tư pháp 2019
125 Giáo trình đạo đức công vụ Nguyễn, Đăng Thành Lao động 2012
126 Giáo trình đạo đức học Chính trị quốc gia 2000
127 Giáo trình đạo đức học Chính trị quốc gia 2006
128 Giáo trình đạo đức học đại cương Dương, Văn Duyên Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
129 Giáo trình đạo đức học Mác - Lênin Vũ, Trọng Dung Chính trị quốc gia 2005

130
Mấy vấn đề về đạo đức học Mác xít và xây dựng 
đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt 
Nam hiện nay

Nguyễn, Thế Kiệt Chính trị quốc gia 2012

131 Những bài học đạo đức trong đời sống gia đình Thu Sao Từ điển bách khoa 2012
132 Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay Nguyễn, Thị Thọ Chính trị quốc gia 2011
133 Triết học phương Đông Đại cương triết học sử Trung Quốc Phùng, Hữu Lan Thanh niên 1999
134 Đông phương triết học cương yếu Lý, Minh Tuấn Nxb. Trẻ 2019
135 Giáo trình lịch sử tư tưởng Việt Nam Bùi, Thị Kim Hậu PGS,TS Đại học quốc gia Hà Nội 2020
136 Khổng Tử Nguyễn, Hiến Lê Văn hóa - Văn nghệ 2017
137 Lão Tử - Đạo đức kinh Trẻ 2017
138 Mạnh Tử Nguyễn, Hiến Lê Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2017
139 Tư tưởng triết học Trung Quốc Ôn, Hải Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2016
140 Triết học phương Tây 100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20 Stuart, Brown Lao động 2010
141 Diện mạo triết học phương Tây hiện đại Đỗ, Minh Hợp Nxb Hà Nội 2006
142 Giáo trình Triết học phương Tây hiện đại Đinh, Ngọc Thạch Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2019
143 Lược sử triết học = Warburton, Nigel Thế giới 2021

144 Tôn giáo
Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt 
Nam

Chính trị Hành chính 2013

145
Mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội phật giáo 
Việt Nam Nguyễn Tất Đạt T.S Chính trị Quốc gia 2011

146 Nhà nước - tôn giáo - luật pháp Đỗ Quang Hưng Chính trị quốc gia 2014

147
Quan điểm, đường lối của Đảng về tôn giáo và 
những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay Nguyễn, Hồng Dương Chính trị Quốc gia 2012

148 Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn, Quốc Tuấn Đại học Sư phạm 2020
149 Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội học Dương, Ngọc Dũng TS Hồng Đức 2016
150 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn, Thanh Xuân Tôn giáo 2020

151 Trang Tử Nam Hoa Kinh Nguyễn, Hiến Lê Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh

2016

152 Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo Chính trị quốc gia - Sự thật 2017

153 Văn minh Đông phương và Tây phương Nguyễn, Duy Cần Nxb. Trẻ 2019
154 Xã hội học tôn giáo Bobineau,Olivier Thế giới 2012

155 Khoa học xã hội, Xã hội học
Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội : Sách 
chuyên khảo dành cho cao học và sinh viên Tâm lí 
học

Trần, Thị Minh Đức GS,TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2016

156 Dẫn luận về xã hội học Bruce, Steve Hồng Đức 2016
157 Giáo trình công tác xã hội cá nhân và gia đình Nguyễn, Thị Thái Lan ThS Lao động - Xã hội 2014

158 Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội Nguyễn, Hồi Loan PGS,TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

159 Giáo trình lý luận về thực hành công tác xã hội Nguyễn, Thị Như Trang TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

160 Giáo trình nhập môn an sinh xã hội Nguyễn, Hữu Hải TS Lao động - Xã hội 2012
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161 Khoa học xã hội, Xã hội học Giáo trình nhập môn công tác xã hội Bùi, Thị Xuân Mai TS Lao động - Xã hội 2014
162 Giáo trình phương pháp nghiên cứu xã hội học Lưu, Hồng Minh  TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
163 Giáo trình Xã hội học đại cương Trương, Thị Hiền TS Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2020
164 Giáo trình xã hội học gia đình Lê, Thị Quý Chính trị - Hành chính 2011
165 Giáo trình xã hội học môi trường Nguyễn, Tuấn Anh Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
166 Giáo trình xã hội học trong quản lý Chính trị - Hành chính 2013
167 Giáo trình xã hội học y tế Dương, Thị Thu Hương Thông tin và Truyền thông 2021

168
Hành trình tìm đến dư luận xã hội vùng dân tộc 
thiểu số Phan Tân Hồng Đức 2020

169 Hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện Nguyễn Thu Hà Khoa học xã hội 2021

170 Lời mời đến với xã hội học: một góc nhìn nhân văn Berger, Peter L Tri thức 2017

171 Những vấn đề xã hội học trong quá trình đổi mới Đaị học quốc gia Hà Nội 2016
172 Sự kiến tạo xã hội về thực tại Berger, Peter L Tri thức 2017
173 Từ điển xã hội học Endrunweit, Gunrter Thế giới 2001

174
Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội - một 
tiếp cận thực hành Bùi, Thu Hương Thế giới 2018

175 Xã hội học Phạm, Tất Dong GS Đại học Quốc gia Hà Nội 2007
176 Xã hội học giáo dục Lê, Ngọc Hùng Đại học quốc gia Hà Nội 2015
177 Xã hội học nhập môn Trần, Hữu Quang Khoa học xã hội 2019
178 Xã hội học pháp luật Trần, Đức Châm Chính trị Quốc gia 2018
179 Xã hội học thanh niên Đặng, Cảnh Khanh Chính trị Quốc gia 2006
180 Xã hội học văn hóa Mai, Văn Hai Đại học Quốc gia Hà Nội 2018
181 Xã hội học về dư luận xã hội Nguyễn, Quý Thanh Đại học Quốc gia Hà Nội 2011
182 Xã hội học về lãnh đạo, quản lý Lê, Ngọc Hùng Đại học quốc gia Hà Nội 2010

183
Giao tiếp, Phương tiện truyền 

thông
Bối cảnh truyền thông về biến đổi khí hậu đăng tải 
trên phương tiện truyền thông đại chúng Việt Nam Lưu, Hồng Minh TS Thế giới 2015

184 Dư luận xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nxb. Trẻ 2020

185
Fanpage Facebook - Công cụ truyền thông hữu 
hiệu Thế giới 2019

186 Giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ Portner, Jutta Đại học kinh tế quốc dân 2019
187 Giáo trình kỹ năng thuyết trình Dương, Thị Liễu PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2013

188
Giáo trình lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính 
sách

Lương, Ngọc Vĩnh TS Lý luận chính trị 2021

189 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp Nguyễn, Bá Minh Đại học sư phạm 2018
190 Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế Chính trị quốc gia sự thật 2020
191 Kẻ nổi loạn định dạng lại ngành truyền thông = Kyncl, Robert Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2020
192 Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở Lê, Huy Khoa Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2021
193 Lịch sử các lý thuyết truyền thông  Mattelart, Armand Tri thức 2018
194 Mạng xã hội với sinh viên Trần, Hữu Luyến Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

195 Nghệ thuật giao tiếp để thành công Lowndes, Leil
Lao động; Công ty Sách 
Alpha

2016

196 Nghệ thuật phát biểu miệng Nô-Gin,E.A Sách giáo khoa Mác-Lênin 1984
197 Quản trị truyền thông marketing tích hợp Lưu, Đan Thọ Tài chính 2016

198 Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản Nguyễn, Văn Dững PGS,TS Thông tin và truyền thông 2018

199 Truyền thông chính sách và đồng thuận xã hội Chính trị quốc gia sự thật 2018

200 Truyền thông giao tiếp = Weeks, Holly
Công Thương; Công ty 
Sách Alpha

2018

201
Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số Cảm ơn vì đến trễ Friedman, Thomas L Nxb. Trẻ 2018

202 Giáo trình các lý thuyết phát triển xã hội đương đại Hồ, Sĩ Quý GS,TS Chính trị quốc gia Sự thật 2017

203 Giáo trình dân số, phòng chống AIDS và ma túy Tạ, Thị Thủy TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

204 Khoa học lãnh đạo lý thuyết và kỹ năng Nguyễn, Bá Dương PGS,TS Chính trị Quốc gia 2014

205 Làn sóng thứ ba Toffler, Alvin Thế giới 2019
206 Nghịch lý quyền lực= Keltner, Dacher Nxb. Trẻ 2021

207
Từ nông thôn ra thành phố. Tác động kinh tế - xã 
hội của di cư ở Việt Nam Lê Bạch Dương Lao động 2011

208 Tương lai của quyền lực Nye, Joseph S. Jr Thông tin và Truyền thông 2016
209 Xây dựng xã hội học tập Stiglitz, Joseph E Chính trị quốc gia sự thật 2018
210 Nhóm người Các tộc người ở Việt Nam Bùi, Xuân Đính PGS,TS Thời đại 2012
211 Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội Nguyễn, Đình Tấn PGS.TS Lý luận chính trị 2005
212 Dân tộc học đại cương Giáo dục 2015
213 Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam Vương, Xuân Tình Khoa học xã hội 2016

214 Văn hóa và thể chế Các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển từ truyền 
thống đến hiện đại Đỗ, Huy GS.TS Hồng Đức 2021
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215 Văn hóa và thể chế Con người, môi trường và văn hóa Nguyễn, Xuân Kính Khoa học xã hội 2003
216 Con người, môi trường và văn hóa Nguyễn, Xuân Kính Khoa học xã hội 2014
217 Gia đình trong tấm gương xã hội học Mai, Quỳnh Nam Khoa học xã hội 2004

218
Gia đình Việt Nam: Những giá trị truyền thống và 
các vấn đề Tâm - Bệnh lý xã hội Đặng, Phương Kiệt GS,BS Lao động 2006

219 Giáo trình kinh tế học văn hóa Lê, Ngọc Tòng Lý luận chính trị 2016
220 Giáo trình văn hóa kinh doanh Dương, Thị Liễu PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2013
221 Giáo trình văn hóa phương Đông Trần, Lê Bảo PGS,TS Đại học Sư phạm 2012
222 Giáo trình Văn hóa và đạo đức quản lý Phạm, Ngọc Thanh Đại học Quốc gia Hà Nội 2020
223 Giáo trình xã hội học văn hóa Mai, Thị Kim Thanh TS Nxb.Đà Nẵng 2019

224
Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương 
đại

Trần, Thị Minh Thi  
PGS.TS

Khoa học xã hội 2021

225 Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp= Dyer, Chris Dân trí 2020

226
Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông 
Nam Á đối với cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN Dương, Văn Huy PGS,TS Khoa học xã hội 2020

227 Tổ chức công việc gia đình Nguyễn, Hiến Lê Hồng Đức 2018
228 Văn hóa & hội nhập Nguyễn, Thừa Hỷ PGS.TS Thông tin và truyền thông 2020

229
Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa 
chính trị: Chuyên luận Phạm, Hồng Tung Chính trị Quốc gia 2010

230 Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số Green, Shane
Lao động ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông 1980 
Books

2019

231 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn, Duy Bắc PSG.TS Thời đại 2011
232 Văn hóa người H'Mông ở Simacai Phạm, Ngọc Trung TS Chính trị - Hành chính 2011
233 Văn hóa tâm linh - Thăng Long Hà Nội Văn Quảng Lao động 2009
234 Việt Nam văn hóa sử cương Đào, Duy Anh Thế giới 2015

235
Xã hội học gia đình - Những nghiên cứu lý thuyết 
và thực nghiệm : Sách chuyên khảo Vũ, Hào Quang PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

236 Cộng đồng Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam Tống, Văn Chung Giáo dục 2011
237 Giáo trình phát triển cộng đồng Nguyễn, Trung Hải TS Dân trí 2016
238 Sự biến đổi của làng- xã Việt Nam ngày nay Tô, Duy Hợp Khoa học xã hội 2000

239 Văn hóa đô thị Trần, Ngọc Khánh Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí 
Minh

2019

240
Hoạch định chính sách, 

Chính sách công
Chính sách công - Lý luận và thực tiễn Cao, Quốc Hoàng TS Tư pháp 2017

241 Khoa học chính trị, Nhà nước
Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Sách chuyên khảo. 
Tập 5, Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh 
vực quốc phòng

Nguyễn, Bá Dương PGS, 
TS

Quân đội nhân dân 2018

242 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam Đinh, Thế Huynh TS Chính trị quốc gia- Sự thật 2015

243
Chính sách dân tộc của các chính quyền nhà nước 
phong kiến Việt Nam (X - XIX) Phan, Hữu Dật GS.TS Chính trị Quốc gia 2001

244
Chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập của 
liên minh châu Âu

Đặng, Minh Đức PGS,TS Khoa học xã hội 2019

245
Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát 
triển quốc gia Nguyễn, Văn Dân PGS.TS Chính trị quốc gia 2014

246
Đổi mới, hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Lê, Minh Thông PGS.TS Chính trị quốc gia-Sự thật 2011

247
Động lực phát triển bền vững sự nghiệp đổi mới, 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc Nguyễn, Bá Dương PGS.TS Chính trị quốc gia 2012

248 Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam Đinh, Xuân Lý PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2020

249 Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Hồng Đức; Hội Luật gia 
Việt Nam 2016

250 Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật Hoàng Thị Kim Quế Đại học Quốc gia Hà Nội 2015
251 Giáo trình quyền lực chính trị Lê, Minh Quân Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

252 Giáo trình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Nguyễn, Thị Ngọc Loan TS Lý luận chính trị 2020

253
Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch 
sử - Lý luận và thực tiễn Đinh Xuân Lý Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

254 Hình thức của các nhà nước đương đại Nguyễn Đăng Dung Thế giới 2004
255 Hình thức của các nhà nước hiện đại Nguyễn Đăng Dung Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

256
Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mai, Thị Thanh TS Chính trị quốc gia 2012

257
Kiểm soát quyền lực nhà nước - Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay Trịnh, Thị Xuyến TS Chính trị quốc gia 2008

258
Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa trong ý thức người dân Việt Nam 
hiện nay

Chính trị quốc gia 2010
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259 Khoa học chính trị, Nhà nước Nhà nước cách mạng Việt Nam (1945 - 2010) Nguyễn, Trọng Phúc 
PGS.TS

Chính trị quốc gia 2010

260
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
của dân, do dân, vì dân. Lý luận và thực tiễn Nguyễn, Duy Quý GS.VS Chính trị quốc gia 2010

261
Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện 
nay

Lê Minh Quân Chính trị quốc gia 2009

262 Nhân học chính trị Balandier, Georges Tri thức 2016
263 Nhập môn chính trị học Nguyễn, Quốc Tuấn TS Thời đại 2014

264
Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất 
nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ 
đổi mới

Vũ, Minh Giang GS.TSKH Chính trị quốc gia 2008

265

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc : Sách chuyên khảo. 
Tập 1, Phòng, chống "diễn biến hòa bình" - những 
vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn, Bá Dương PGS, 
TS

Quân đội nhân dân 2018

266

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc : Sách chuyên khảo. 
Tập 3, Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh 
vực chính trị, tư tưởng

Nguyễn, Bá Dương PGS, 
TS

Quân đội nhân dân 2018

267

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc : Tập 4, Phòng, chống 
"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa / Sách 
chuyên khảo. Nguyễn Bá Dương Tổng Chủ biên

Nguyễn, Bá Dương PGS, 
TS

Quân đội nhân dân 2018

268

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc : Tập 6, Phòng, chống 
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện 
nay / Sách chuyên khảo. Nguyễn Bá Dương Tổng 
Chủ biên

Nguyễn, Bá Dương PGS, 
TS

Quân đội nhân dân 2018

269

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Sách chuyên khảo. 
Tập 2, Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh 
vực kinh tế

Nguyễn, Bá Dương PGS, 
TS

Quân đội nhân dân 2018

270 Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn Chính trị quốc gia sự thật 2017

271
Thế giới đa chiều. Lý thuyết và kinh nghiệm 
nghiên cứu khu vực Lương, Văn Kế Thế giới 2007

272 Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước Thái, Vĩnh Thắng PGS,TS Tư pháp 2011

273
Vai trò của tổng thống Mỹ trong quy trình lập 
pháp những năm đầu thế kỷ XXI Lưu, Thúy Hồng Thông tin và Truyền thông 2018

274 Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay Lê, Minh Quân TS Chính trị quốc gia 2012

275
Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển trong thực 
tiễn Việt Nam Lý luận chính trị 2017

276
Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb. Hồng Đức 2018

277
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện 
quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở 
lý luận và thực tiễn

Chính trị Quốc gia Sự thật 2017

278
Hệ thống chính quyền và 
Nhà nước, Chính phủ, Hệ 

thống chính trị,…

Đổi mới đồng bộ, hợp lý giữa thể chế kinh tế với 
thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay Nguyễn, Đức Luận PGS.TS Lý luận Chính trị 2020

279
Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị nước ta 
trong giai đoạn mới Chính trị quốc gia 1999

280
Một số vấn đề về tổ chức thực hiện quyền lực nhà 
nước Chính trị quốc gia 2009

281
Quyền công dân và quyền 

chính trị Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam 2017

282 Đảng Cộng sản Việt Nam Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình 
mới Chính trị Quốc gia 2020

283
Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam Lê, Mậu Hãn Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

284
Công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong thời kỳ mới Lương, Ngọc Vĩnh TS Lý luận chính trị 2021

285
Đảng Cộng sản cầm quyền - nội dung và phương 
thức cầm quyền của Đảng Nguyễn, Văn Huyên GS, TS Chính trị Quốc gia- Sự thật 2011

286
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông 
tin đối ngoại (1991-2010) Nguyễn Chí Thảo ThS Chính trị quốc gia - Sự thật 2012

287
Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền 
hành chính nhà nước Trần, Đình Thắng TS Chính trị quốc gia 2011

288
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 
 1945)

Nguyễn, Thị Hảo TS Lý luận chính trị 2020
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289 Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 
thời kỳ mới

Đỗ, Quang Tuấn TS Chủ 
biên

Chính trị quốc gia 2006

290
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
trí thức nước ta hiện nay Ngô, Huy Tiếp TS Chủ biên Chính trị quốc gia 2009

291
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong 
doanh nghiệp Lê, Mậu Lâm Công thương 2017

292
Giáo trình Đảng cầm quyền trong điều kiện xây 
dựng nhà nước pháp quyền Dương, Xuân Ngọc GS,TS Lý luận chính trị 2020

293
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam Chính trị quốc gia Sự thật 2018

294 Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018

295 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
296 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

297
Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa 
của Đảng cộng sản Việt Nam Lý luận chính trị 2006

298 Giáo trình xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức Nguyễn, Văn Giang PGS, 
TS

Chính trị quốc gia sự thật 2018

299
Giáo trình Xử lý tình huống trong công tác tổ 
chức, cán bộ, đảng viên Chính trị Quốc gia 2021

300
Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm 
tra, giám sát và kỷ luật Đảng Chính trị Quốc gia 2019

301
Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam (1930-2010) Chính trị Quốc gia 2010

302 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Sự thật 2018
303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Sự thật 2018

304
Mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức Lê, Kim Việt PGS,TS Lý luận chính trị 2020

305
Một số vấn đề về nội dung phương thức cầm 
quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình 
hình mới

Trương Ngọc Nam PGS.TS Lý luận Chính trị 2019

306 Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay Đặng, Xuân Kỳ GS Chính trị quốc gia 2005

307
Nhận diện về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và 
giải pháp đấu tranh ngăn chặn Chính trị quốc gia 2013

308
Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới Nguyễn Trung Thanh Lý luận Chính trị 2018

309
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
báo chí và truyền thông trong tình hình mới Chính trị Quốc gia Sự thật 2018

310
Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền 
và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của 
nhân dân

Lê, Hữu Nghĩa GS.TS Chính trị quốc gia 2013

311 Thời dựng Đảng Thép Mới Nxb. Tổng hợp Thành phố 
Hồ Chí Minh 2013

312
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: 
Thực trạng và giải pháp Nguyễn, Đình Hoà Khoa học xã hội 2020

313
Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 
 2016)

Ngô Đăng Tri Thông tin và Truyền thông 2016

314
Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 
2016 (qua các kỳ đại hội) Hồng Đức 2016

315
Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương khoá XII Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017

316 Xử lý tình huống công tác Đảng giai đoạn hiện nay Ngô, Huy Tiếp Chính trị quốc gia 2011

317 Quan hệ quốc tế, Ngoại giao Ba mô hình lý thuyết và quan điểm của Đảng ta 
hiện nay về quan hệ quốc tế Vũ, Thế Hiệp Chính trị quốc gia 2013

318
Chiến lược đối ngoại của các nước lớn và quan hệ 
với Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI Nguyễn, Xuân Sơn Chính trị quốc gia 2006

319
Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật bản 
thế kỉ XXI Lê, Văn Sang Khoa học xã hội 2002

320 Công tác thông tin đối ngoại - những điều cần biết Chính trị quốc gia sự thật 2018

321
Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 
2020

Phạm, Bình Minh Chính trị quốc gia 2011

322
Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tế Lê, Hoài Trung Chính trị Quốc gia 2017

323 Giáo trình các tổ chức quốc tế Bùi, Hồng Hạnh PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

324
Giáo trình chính sách đối ngoại của một số nước 
lớn trên thế giới Phạm, Minh Sơn PGS,TS Lý luận chính trị 2020

325 Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế Hoàng, Khắc Nam Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

326
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc 
tế Vũ, Dương Huân GS.TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2020
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327 Quan hệ quốc tế, Ngoại giao Giáo trình quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương Phạm, Quang Minh Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

328 Giáo trình Truyền thông đối ngoại Lê, Thanh Bình  PGS.TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
329 Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế Chính trị Quốc gia 2017

330
Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn 
Độ Tôn, Sinh Thành TS Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017

331 Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế Văn hóa văn nghệ Tp.HCM 2014

332 Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2020) Vũ Dương Ninh Chính trị Quốc gia 2021

333 Lịch sử quan hệ quốc tế Demosfenovich, Bogaturov 
Aleksey

Chính trị quốc gia 2015

334
Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về 
Việt Nam Chính trị Quốc gia - Sự thật 2015

335
Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn 
hiện nay Chính trị quốc gia 2013

336
Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc 
nhìn lịch sử Hoàng Khắc Nam Chính trị quốc gia 2014

337
Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: Lý luận 
và thực tiễn Titarenko, M.L Chính trị quốc gia sự thật 2017

338
Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực 
tiễn quốc tế và hàm ý cho Việt Nam Đỗ, Thị Thuỷ Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

339 Ngoại giao và công tác ngoại giao Vũ Dương Huân Chính trị Quốc gia Sự thật 2018
340 Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000 Chính trị Quốc gia 2015
341 Phong trào không liên kết Võ Anh Tuấn Chính trị quốc gia 1999
342 Quan hệ quốc tế Lý luận chính trị 2019
343 Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 1995 Hoàng, Văn Hiển Chính trị quốc gia 1998

344
Quyền lực mềm - ý niệm mới về thành công trong 
chính trị thế giới Nye, Joseph S Tri thức 2017

345
Sự thật về quan hệ Việt nam -Trung Quốc trong 30 
năm qua Sự Thật 1979

346 Trật tự thế giới Kissinger, Henry Thế giới 2016
347 Vài ngón nghề ngoại giao Vũ Khoan Chính trị Quốc gia 2016

348
Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ 
quốc tế hiện nay Lưu, Thúy Hồng TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

349 Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam Vũ, Dương Huân GS,TS Chính trị quốc gia sự thật 2018

350
Việt Nam gia nhập Asean từ năm 1995 đến nay. 
Thành tựu, vấn đề và triển vọng Nguyễn, Thị Quế Chính trị quốc gia 2012

351 Quá trình lập pháp, Quốc hội Hoạt động giám sát của quốc hội Việt Nam trong 
cơ chế giám sát quyền lực nhà nước

Trương, Thị Hồng Hà 
PGS.TS

Chính trị quốc gia 2015

352
Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của 
Quốc hội, chính phủ trong Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trần, Ngọc Đường GS, TS Chính trị quốc gia 2008

353
Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế Cú hích = Thaler, Richard H Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2019

354 Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam Trần, Văn Thọ GS Tri thức 2018

355 Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế Vũ, Văn Phúc PGS,TS Chính trị Quốc gia - Sự thật 2013

356 Đồng tiền lên ngôi Ferguson, Niall Thế giới 2020

357
Giáo trình chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực 
tiễn Lê, Quốc Lý PGS,TS Chính trị Quốc gia - Sự thật 2013

358 Giáo trình chính sách trong quản lý kinh tế xã hội Đỗ, Hoàng Toàn GS,PTS Khoa học kỹ thuật 1998

359 Giáo trình đăng ký - thống kê đất đai Lê, Đình Thắng PGS,TSKH Chính trị quốc gia 2000

360 Giáo trình đầu tư quốc tế Vũ, Chí Lộc PGS,TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
361 Giáo trình đầu tư tài chính Võ, Thị Thúy Anh TS Tài chính 2012

362 Giáo trình kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình Thông tin và Truyền thông 2011

363 Giáo trình kinh doanh quốc tế Phạm, Thị Hồng Yến Thống kê 2012
364 Giáo trình kinh tế công cộng Vũ, Cương TS Đại học Kinh tế quốc dân 2016
365 Giáo trình kinh tế học phát triển Lý luận chính tri 2005
366 Giáo trình kinh tế lao động Tạ, Đức Khánh TS Giáo dục 2009
367 Giáo trình kinh tế lượng Bùi, Duy Phú TS Giáo dục 2014

368 Giáo trình kinh tế lượng Nguyễn, Quang Dong 
GS.TS

Đại học Kinh tế Quốc dân 2015

369 Giáo trình kinh tế môi trường Hoàng, Xuân Cơ PGS.TS Giáo dục 2013
370 Giáo trình kinh tế phát triển Lý luận chính trị 2004
371 Giáo trình kinh tế quản lý Tạ, Đức Khánh TS Giáo dục 2012
372 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế Phạm, Quang Phan Giáo dục 2011
373 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế Trần, Việt Tiến PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2016
374 Giáo trình lịch sử kinh tế Trần, Thị Mai Phương Đại học Sư phạm 2016
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375
Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế Giáo trình phân tích báo cáo tài chính
Nguyễn, Năng Phúc 
PGS.TS

Đại học Kinh tế quốc dân 2014

376 Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư Thái, Bá Cẩn PGS.TS Giáo dục 2013
377 Giáo trình tài chính - tiền tệ Tài chính 2018
378 Giáo trình tài chính quốc tế Nguyễn, Văn Tiến GS,TS Hồng Đức 2018
379 Giáo trình thẩm định dự án đầu tư Nguyễn, Đức Trung TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
380 Giáo trình thanh toán quốc tế Hà, Văn Hội Đại học Quốc gia Hà Nội 2012

381 Giáo trình thị trường chứng khoán Đinh, Xuân Trình 
PGS.NGƯT Giáo dục 1998

382
Giáo trình thị trường ngoại hối và quản trị hối đoái 
trong kinh doanh

Nguyễn, Văn Tiến GS,TS Lao động 2015

383
Giáo trình thị trường tài chính và các định chế tài 
chính

Lê, Thị Tuyết Hoa PGS,TS Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2016

384
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng 
Cộng sản Trung Quốc

Hà, Thị Hồng Vân TS Khoa học xã hội 2020

385
Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với 
Việt Nam Bùi, Thanh Sơn Chính trị quốc gia 2015

386 Kinh tế học của 1% Weeks, John F Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
387 Kinh tế học Viking Lakey, George Nxb. Trẻ 2020

388
Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong 
điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa

Vũ, Văn Hà PGS.TS Chính trị Quốc gia 2020

389
Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở 
Việt Nam qua 30 năm đổi mới

Nguyễn, Viết Thông 
PGS,TS

Chính trị quốc gia - Sự thật 2016

390
Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt 
qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản Adler, Paul S Chính trị Quốc gia Sự thật 2020

391
Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Vũ, Văn Phúc PGS,TS Chính trị quốc gia 2012

392 Siêu kinh tế học hài hước Levitt, Steven D Thế giới 2010

393
Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Phạm, Quốc Trung PGS,TS Chính trị Quốc gia 2013

394 Thị trường lao động với an sinh xã hội ở Việt Nam Nguyễn, Trung Hải Khoa học xã hội 2019

395
Tư duy kinh tế Việt Nam: chặng đường gian nan 
và ngoạn mục 1975-1989 Đặng, Phong Tri thức 2008

396
Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 
trong bối cảnh mới

Lương, Xuân Quỳ 
GS,TSKH

Chính trị Quốc gia - Sự thật 2015

397
Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác)
Chỉ dẫn của các nhà kinh điển về xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng Trần, Đình Huỳnh PGS Nxb. Hà Nội 2021

398 Chủ nghĩa duy vật lịch sử Sách giáo khoa Mác-Lênin 1985
399 Giáo trình chủ nghĩa duy vật biện chứng Lê Hữu Nghĩa Chính trị Quốc gia 2002
400 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Chính trị quốc gia 2010
401 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
402 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
403 Giáo trình kinh tế chính trị đại cương Phạm, Văn Dũng PGS, TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
404 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
405 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

406
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Lý luận chính trị 2005

407
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin về thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chính trị Quốc gia 2002

408
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin về thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chính trị - Hành chính 2013

409 Giáo trình kinh tế chính trị Mác -Lênin Chính trị quốc gia 2008
410 Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin Chính trị quốc gia 2009

411
Giáo trình Lịch sử triết học. Sự hình thành và phát 
triển triết học Mác giai đoạn C.Mác, Ph.Ăng ghen 
và V.I. Lênin

Phạm, Văn Chung TS Chính trị quốc gia 2013

412 Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Đỗ, Công Tuấn PGS, TS Giáo dục 2013

413
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin

Chính trị quốc gia - Sự thật 2011

414 Giáo trình triết học Mác - Lênin Lý luận chính trị 2004

415 Giáo trình triết học Mác - Lênin Bùi, Thị Thanh Hương 
PGS,TS

Khoa học xã hội 2018

416 Giáo trình Triết học Mác - Lênin Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
417 Giáo trình Triết học Mác - Lênin Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
418 Giáo trình Triết học Mác-Lênin Chính trị Quốc gia 2013
419 Hành trình trí thức của Karl Marx Nguyễn, Văn Trung Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2018
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420
Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Giáo trình kinh tế 
chính trị đại cương Ngô, Văn Lương TS Chính trị - Hành chính 2009

421 Lịch sử phép biện chứng Mácxít Chính trị quốc gia 1986

422
Những vấn đề về phép biện chứng trong bộ Tư bản 
của Mác Rô-Den-Tan, M Sự thật 1962

423
Vai trò của phương pháp luận triết học Mác-Lênin 
đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên Khoa học xã hội 1977

424 Tư tưởng Hồ Chí Minh Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại Nguyễn, Văn Khoan TS Thanh niên 2016
425 Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh Bùi Đình Phong Lý luận Chính trị 2014
426 Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh Bùi, Đình Phong PGS, TS Thanh niên 2010
427 Bí quyết thành công Hồ Chí Minh Phùng Hữu Phú GS,TS Chính trị Quốc gia 2010

428
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và 
dân tộc ta Lê Duẩn Sự thật 1986

429
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang 
tính lịch sử Chính trị - Hành chính 2012

430
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang 
tính lịch sử Chính trị - Hành chính 2012

431
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập 
Đảng và Đại hội II, III của Đảng Lê, Văn Yên TS Chính trị quốc gia 2006

432
Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong giai đoạn hiện nay

Trần, Thị Minh Tuyết  
PGS.TS

Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

433 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia 2004

434 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia - Sự thật 2015

435 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
436 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

437
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo 
đức, con người Doãn, Thị Chín PGS,TS Lý luận Chính trị 2021

438
Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và 
danh nhân văn hóa Đào, Phan Văn học 2018

439 Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng Thời đại 2011

440
Hồ Chí Minh - người xây dựng Đảng Cộng sản và 
chính quyền nhà nước kiểu mới Việt Nam Trần, Đình Huỳnh PGS Nxb. Hà Nội 2020

441 Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc Song Thành Lí luận chính trị 2005
442 Hồ Chí Minh - nhà yêu nước vĩ đại Song Thành GS Chính trị quốc gia Sự thật 2018
443 Hồ Chí Minh - vĩ đại một con người Trần, Văn Giàu Chính chị Quốc gia 2010
444 Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại Phạm, Xanh PGS, TS Chính trị quốc gia 2002
445 Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Ba Đình Chính trị quốc gia 2009

446
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Bùi, Đình Phong PGS.TS Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2017

447 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga Thông tin và Truyền thông 2013

448
Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do 
người sáng lập Đàm Đức Vượng Thông tin và Truyền thông 2016

449 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016

450 Sự nghiệp báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn, Thành Lý luận chính trị 2005

451
Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Lê, Mậu Hãn Chính trị quốc gia 2001

452 Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh Đỗ, Quang Hưng GS,TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

453
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm 
quyền Trần, Đình Huỳnh GS Chính trị quốc gia 1996

454
Tình cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và 
người lao động Hoàng, Thanh Dung Lao động 2018

455
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Lê, Đình Năm TS Thông tin và Truyền thông 2021

456
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận 
dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới Đinh, Xuân Lý TS Chính trị quốc gia 2007

457
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng 
vào đào tạo đại học hiện nay Hoàng Anh TS Chính trị quốc gia 2013

458
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi 
mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện 
nay

Chính trị Quốc gia 2017

459
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận 
dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Đặng, Văn Thái TS Chính trị quốc gia 2009

460 Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo Doãn, Thị Chín PGS,TS Lý luận Chính trị 2020

461
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách 
mạng giải phóng dân tộc Lê, Thị Thảo TS Thông tin và Truyền thông 2021

462
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng Trần, Đình Huỳnh PGS Nxb. Hà Nội 2021

463
Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - một số vấn đề cơ 
bản Trần, Văn Phòng PGS.TS Chính trị quốc gia 2015
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464 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc phòng, 
chống căn bệnh quan liêu, xa dân, coi thường quần 
chúng của đảng cầm quyền

Bùi, Đình Phong PGS.TS Lý luận chính trị 2020

465
Văn hóa Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao 
văn hóa của Việt Nam Trịnh, Thị Phương Oanh TS Tư pháp 2019

466 Tài chính công
Khủng hoảng nợ công ở một số nước Liên minh 
Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Đinh, Công Tuấn PGS,TS Khoa học xã hội 2019

467 Kinh tế học quốc tế Giáo trình kinh tế đối ngoại Chính trị Quốc gia - Sự thật 2012

468 Giáo trình kinh tế quốc tế Trần, Thị Hoàng Mai Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
469 Giáo trình kinh tế quốc tế Đỗ, Đức Bình GS,TS Đại học Kinh tế Quốc dân 2016

470
Khu kinh tế tự do: Thực tiễn phát triển ở Trung 
Quốc và Ấn Độ Đặng, Thị Phương Hoa Khoa học xã hội 2012

471 Quan hệ kinh tế quốc tế Võ, Thanh Thu GS.TS Lao động - Xã hội 2010
472 Vận hành toàn cầu hóa = Stiglitz, Joseph E Nxb. Trẻ 2008
473 Sản xuất, Doanh nghiệp… "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước Đổi mới Đặng Phong Tri thức 2017

474
Biến đổi xã hội nông thôn trong quá trình dồn điền 
đổi thửa, tích tụ ruộng đất và đô thị hóa Vũ, Hào Quang PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

475
Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định 
hướng chính sách Trần, Đình Thiên Chính trị Quốc gia 2020

476
Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho 
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của 
Việt Nam

Trần, Thị Vân Hoa PGS, TS Chính trị quốc gia sự thật 2018

477
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thời cơ và 
thách thức đối với Việt Nam Lý luận chính trị 2017

478
Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 
30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn, Quang Thuấn GS, 
TS

Chính trị quốc gia sự thật 2017

479 Châu Á vận hành như thế nào? Studwell, Joe Đại học Kinh tế Quốc dân 2017

480 Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh Trần Ngọc Ngoạn Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016

481
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở một số 
nước Bắc Âu dưới tác động của cuộc khủng hoảng 
nợ công Châu Âu

Đinh, Công Tuấn PGS,TS Khoa học xã hội 2019

482
Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chính trị quốc gia 2013

483 Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Nguyễn, Thị Miền Lý luận Chính trị 2020
484 Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

485 Giáo trình kinh tế tri thức và sở hữu trí tuệ Nguyễn, Thanh Bình TS 
Chủ biên Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

486 Giáo trình kinh tế vi mô II Phạm, Văn Minh PGS.TS Lao động xã hội 2013
487 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Bùi, Xuân Phong Thông tin và Truyền thông 2010
488 Giáo trình phân tích kinh doanh Nguyễn, Văn Công GS,TS Đại học Kinh tế Quốc dân 2014

489 Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại Trần, Thị Vân Hoa  GS.TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2020

490 Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững Bùi Tất Thắng Khoa học xã hội 2014
491 Kinh tế học vi mô Giáo dục 2013

492
Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới 
(1986 - 2016)

Lý luận Chính trị 2019

493

Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công 
nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 
2030

Bùi, Quang Tuấn PGS.TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

494
Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực 
trạng và định hướng đến năm 2030 Chính trị Quốc gia 2017

495
Sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất chủ yếu 
trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế ở Việt Nam

Phạm Tú Tài Chính trị quốc gia - Sự thật 2016

496
Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến 
phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông 
Cửu Long

Lý luận Chính trị 2019

497
Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam: nhìn từ cơ cấu 
ngành và cơ cấu thành phần kinh tế Nguyễn, Ngọc Toàn TS Chính trị quốc gia 2013

498
Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm 
phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030

Bùi, Đức Hùng TS Khoa học xã hội 2016

499
Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hướng tới phát 
triển bền vững Trần, Đình Thiên PGS, TS Khoa học xã hội 2018

500 Tự do kinh tế - Đòn bẩy phát triển Việt Nam Trần Lê Anh Tri thức 2018
501 Kinh tế học vĩ mô Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô Lao động 2012
502 Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô Đào, Văn Hùng PGS,TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

503
Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia
Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền 
quốc tế và pháp luật quốc gia

Nguyễn, Hiền Phương 
PGS.TS

Lao động 2020
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504
Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Vũ, Thị Phụng TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2007

505 Giáo trình luật hình sự Việt Nam Công an nhân dân 1998

506 Giáo trình luật quốc tế Nguyễn, Thị Kim Ngân ThS Giáo dục 2012

507 Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật Đại học Tổng hợp xb 1993

508 Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật Vũ Trọng Lâm Chính trị Quốc gia 2020

509 Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật Công an nhân dân 2001
510 Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật Chính trị quốc gia 2003
511 Giáo trình Nhập môn luật học Viên Thế Giang Chính trị Quốc gia 2020
512 Giáo trình pháp luật đại cương Đại học Sư phạm 2015

513 Giáo trình tư pháp quốc tế Nguyễn, Bá Diến PGS.TS Nxb. Đại học Quốc gia Hà 
Nội 2013

514 Giáo trình tư pháp quốc tế Bành, Quốc Tuấn TS Chính trị quốc gia sự thật 2017

515 Giáo trình tư pháp quốc tế Hồng Đức; Hội Luật gia 
Việt Nam 2016

516 Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế Nguyễn, Hồng Bắc 
TS.GVC

Lao động 2021

517 Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế Nguyễn, Thị Hồng Yến TS Lao động 2020

518 Kiểm soát quyền lực nhà nước Nguyễn, Đăng Dung GS,TS Chính trị quốc gia sự thật 2017

519 Luật điều ước quốc tế Nxb.Tư pháp 2016
520 Luật quốc tế - Những điều cần biết Nguyễn, Thị Thuận TS Chính trị - Hành chính 2013

521
Một số vấn đề về giáo dục pháp luật ở miền núi và 
vùng dân tộc thiểu số Chính trị quốc gia 1996

522 Xã hội học pháp luật - những vấn đề lý luận Nguyễn, Thị Tố Quyên TS Khoa học xã hội 2017

523
Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Lao động 2014

524
Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) Chính trị Quốc gia 2018

525
Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 
trên thế giới và ở Việt Nam Đặng, Minh Tuấn Chính trị Quốc gia - Sự thật 2019

526
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 
trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn, Minh Đoan GS,TS Chính trị quốc gia sự thật 2018

527 Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982 Chính trị quốc gia 2014

528
Giáo trình các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng 
hình sự Nguyễn, Ngọc Chí PGS,TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2018

529 Giáo trình Luật An sinh xã hội Nguyễn, Hữu Chí PGS.TS Giáo dục Việt Nam 2012
530 Giáo trình luật cạnh tranh Tăng, Văn Nghĩa Giáo dục Việt Nam 2013
531 Giáo trình luật chứng khoán Giáo dục 2014
532 Giáo trình luật dân sự Việt Nam Giáo dục 2016
533 Giáo trình luật đất đai Công an nhân dân 2016
534 Giáo trình luật đầu tư quốc tế Trịnh, Hải Yến Chính trị Quốc gia 2017
535 Giáo trình luật hành chính Việt Nam Phan, Trung Hiền Chính trị Quốc gia Sự thật 2017

536 Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam Phan, Trung Hiền 
PGS.TS.GVCC

Chính trị Quốc gia Sự thật 2020

537 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Nguyễn, Đăng Dung GS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

538 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Nguyễn, Văn Động PGS, 
TS

Chính trị quốc gia - Sự thật 2016

539 Giáo trình luật hình sự Việt Nam Phan, Xuân Trường Tư pháp 2011

540
Giáo trình luật hình sự việt nam (phần các tội 
phạm) Phạm Mạnh Hùng Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

541
Giáo trình luật hình sự việt nam (phần các tội 
phạm) Phạm Mạnh Hùng Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

542 Giáo trình Luật hợp đồng: Phần chung Ngô, Huy Cương Đại học Quốc gia Hà Nội 2013

543 Giáo trình luật lao động Hồng Đức - Hội Luật gia 
Việt Nam 2014

544 Giáo trình Luật quốc tế về môi trường Nguyễn, Hồng Thao Đại học Quốc gia Hà Nội 2020
545 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Giáo dục 2016
546 Giáo trình luật thương mại Ngô, Huy Cương Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
547 Giáo trình luật thương mại quốc tế Trần, Văn Nam PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2017

548 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam Bùi, Thị Thanh Hằng Nxb Đại học Quốc gia Hà 
Nội 2014

549 Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam Nguyễn, Thị Thủy TS Giáo dục 2012
550 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Nguyễn, Ngọc Chí Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

551
Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng  Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
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552
Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người Nguyễn, Đăng Dung Chính trị Quốc gia 2009

553 Giáo trình pháp luật cạnh tranh Tăng, Văn Nghĩa Giáo dục 2013
554 Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn, Hữu Viện PGS Giáo dục 1998
555 Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế Đại học quốc gia Hà Nội 2012
556 Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ Hồ, Thuý Ngọc Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
557 Giáo trình pháp luật tài chính công Nguyễn, Minh Hằng TS Giáo dục 2011
558 Giáo trình tư pháp quốc tế Đại học Quốc gia 2001

559
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020) Chính trị quốc gia Sự thật 2020

560 Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành Thông tin và Truyền thông 2017
561 Luật Bảo vệ môi trường Chính trị quốc gia Sự thật 2021

562
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội 
đồng nhân dân (hiện hành) Chính trị quốc gia Sự thật 2021

563 Luật bình đẳng giới (hiện hành) Chính trị quốc gia Sự thật 2019

564
Luật hình sự quốc tế - những nội dung cơ bản và 
thực tiễn cuộc sống Nguyễn, Ngọc Chí Nxb. Hồng Đức 2013

565
Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2010, 2019) Chính trị quốc gia Sự thật 2021

566
Luật Nhà ở (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 
2019, 2020)

Chính trị quốc gia Sự thật 2021

567 Luật quảng cáo Chính trị quốc gia 2012

568
Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ 
sung năm 2014 Chính trị quốc gia sự thật 2017

569 Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) Chính trị Quốc gia 2019
570 Luật Tiếp cận thông tin (hiện hành) Chính trị quốc gia Sự thật 2021
571 Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020) Chính trị quốc gia Sự thật 2020

572
Luật Tổ chức Chính phủ (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2019) Chính trị quốc gia 2020

573
Luật tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) Chính trị quốc gia Sự thật 2021

574
Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2020) Chính trị quốc gia Sự thật 2020

575
Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020) Chính trị quốc gia Sự thật 2021

576
Luật xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản Chính trị quốc gia 2014

577
Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật hình sự 
quốc tế Chính trị quốc gia 2013

578
Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở 
Việt Nam

Cao, Anh Đô Chính trị quốc gia 2013

579
Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với 
việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Trần, Ngọc Đường Chính trị quốc gia 2012

580 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Chính trị quốc gia Sự thật 2021

581 Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam Phan, Trung Hiền 
PGS.TS.GVCC

Chính trị Quốc gia Sự thật 2020

582 Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao Phùng, Trung Tập PGS.TS Công an nhân dân 2021

583
Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn Nguyễn, Văn Quyền TS Tư pháp 2018

584
Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước 
ở Việt Nam Nguyễn, Long Hải TS Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017

585
Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát 
triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân

Nguyễn, Thị Quế Anh 
PGS.TS

Chính trị Quốc gia Sự thật 2020

586 Hành chính công
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi 
công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Ngô, Thành Can PGS.TS Tư pháp 2020

587
Dịch vụ công một số vấn đề lý luận, pháp lý và 
thực tiễn Vũ, Công Giao Tư pháp 2020

588 Giáo trình hành chính nhà nước Nguyễn, Hữu Hải Giáo dục 2012
589 Giáo trình kĩ thuật xây dựng và ban hành văn bản Lưu, Kiếm Thanh PGS, TS Khoa học và kỹ thuật 2013
590 Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở Lê, Đình Thắng Chính trị quốc gia 2000

591 Khoa học quân sự Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, 
phát triển và nội dung cơ bản Vũ Quang Hiển Chính trị Quốc gia 2019

592 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Giáo dục 2017
593 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Giáo dục 2017

594
Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ Tổ quốc

Hoàng, Minh Thảo Thượng 
tướng, GS Quân đội nhân dân 2004

595
Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân 
đội nhân dân Việt Nam

Phạm, Văn Luyện Quân đội nhân dân 2020
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596 Khoa học quân sự Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối 
với quốc phòng Việt Nam

Nguyễn, Đình Chiến Trung 
tướng, PGS,TS Chính trị quốc gia - Sự thật 2014

597 Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu Trần, Anh Tuấn TS Quân đội nhân dân 2020

598
Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới Ngô, Xuân Lịch Quân đội nhân dân 2019

599
Vấn đề và dịch vụ xã hội, 
Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố…
An sinh xã hội và công tác xã hội Phạm, Tất Dong Nxb. Hồng Đức 2015

600 Bạo lực gia đình - một sự sai lệch giá trị Lê, Thị Quý Khoa học xã hội 2007

601
Bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và các 
yếu tố tác động Đặng, Thị Hoa  PGS.TS Khoa học xã hội 2020

602 Giáo trình An sinh xã hội Phạm, Hương Trà PGS.TS Thanh niên 2020
603 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh du lịch lữ hành Trần, Nhoãn TS Chính trị quốc gia 2002
604 Giáo trình quản lý an sinh xã hội Vũ, Thị Thu Quyên TS Thông tin và Truyền thông 2020

605
Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai 
đoạn hậu khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu Đinh, Công Tuấn PGS,TS Chính trị quốc gia - Sự thật 2013

606
Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực 
biên giới Việt - Trung

Nguyễn, Thị Phương Hoa 
TS

Khoa học xã hội 2018

607 Tổ chức sự kiện Lưu, Văn Nghiêm PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2012
608 Giáo dục, Trường học Bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975 Trần, Văn Chánh Nxb. Hà Nội 2019

609 Cẩm nang phương pháp sư phạm Nguyễn Thị Minh Phượng
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; 
Công ty Văn hoá Sáng tạo 
Trí Việt

2019

610 Dân chủ và giáo dục Dewey, John Tri thức 2018

611
Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí 
truyền thông trực tuyến ở Việt Nam Thông tin và truyền thông 2020

612 Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam Nguyễn, Quốc Vương Tri thức 2019

613
Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
Việt Nam

Phạm, Văn Linh Chính trị quốc gia 2015

614 Đổi mới tư duy giáo dục xây dựng xã hội học tập Phạm, Tất Dong GS,TS Nxb. Dân trí 2017
615 Giáo dục học Phạm, Viết Vượng Đại học Sư phạm 2017

616
Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 
XXI

Trần Khánh Đức Giáo dục 2010

617 Giáo dục, tương lai & đổi mới Nguyễn, Chí Hiếu TS Thế giới 2020

618 Giáo trình giáo dục gia đình Nguyễn, Văn Tịnh Nxb Đại học Quốc gia Hà 
Nội 2015

619 Giáo trình giáo dục học Phan Thị Hồng Vinh Đại học Sư phạm 2018
620 Giáo trình giáo dục học Đại học Sư phạm 2018
621 Giáo trình giáo dục học Đại học Sư phạm 2018
622 Giáo trình giao tiếp sư phạm Nguyễn, Văn Luỹ Đại học sư phạm 2014
623 Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục Nguyễn Công Khanh Đại học Sư phạm 2019

624
Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí 
giáo dục Nguyễn, Xuân Thanh TS Đại học sư phạm 2012

625
Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo Triều 
Nguyễn Nguyễn, Ngọc Quỳnh Chính trị quốc gia - Sự thật 2011

626 Lịch sử giáo dục Việt Nam Bùi Minh Hiền Đại học Sư phạm 2019

627
Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo 
dục Trần, Kiểm Đại học sư phạm 2021

628
Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, 
nhân tài -  Một số kinh nghiệm của thế giới Tạ, Ngọc Tấn GS,TS Chính trị - Hành chính 2012

629 Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục Trần, Kiểm Đại học Sư phạm 2016

630 Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam Phạm, Minh Hạc Chính trị quốc gia - Sự thật 2013

631 Xây dựng nền giáo dục mở Chính trị Quốc gia Sự thật 2019

632 Các bậc giáo dục cụ thể Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể 
chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non Đặng, Hồng Phương Đại học sư phạm 2017

633 Giáo dục đại học Đổi mới giáo dục đại học Đặng, Ứng Vận Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

634
Giáo trình đại cương khoa học quản lí và quản lí 
giáo dục Trần, Kiểm PGS,TS Đại học Sư phạm 2012

635 Giáo trình lý luận dạy học đại học Lý, Thị Minh Hằng TS Đại học quốc gia Hà Nội 2020
636 Lí luận dạy học đại học Đặng, Vũ Hoạt Đại học Sư phạm 2019

637
Vấn đề chính sách công 

trong giáo dục Giáo trình kinh tế học giáo dục Trương, Thị Thuý Hằng Đại học sư phạm 2014

638 Thương mại, Tiếp thị Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi Lao động 2019
639 Giáo trình marketing quốc tế Trần, Minh Đạo GS,TS Đại học kinh tế quốc dân 2012

640
Giáo trình tín dụng và thanh toán thương mại quốc 
tế Trần, Văn Hòe TS Đại học Kinh tế quốc dân 2015

641 Giáo trình tổ chức thương mại thế giới Nguyễn, Anh Tuấn PGS,TS Chính trị quốc gia 2008
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642
Phong tục, Lễ hội, Nghi 

thức...
Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long - Hà 
Nội Nguyễn, Vinh Phúc Lao động 2009

643 Dân ta ăn tết Nguyễn Hữu Hiệp Khoa học xã hội 2015
644 Đất lề quê thói Nhất Thanh Văn học 2017
645 Lễ hội Việt Nam Vũ, Thụy An Thanh niên 2015
646 Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam Nguyễn, Khắc Tụng Văn hóa Thông tin 2011
647 Việt Nam phong tục toàn biên Vũ, Ngọc Khánh Văn hóa dân tộc 2018
648 Văn học dân gian Giáo trình văn học dân gian Giáo dục 2016
649 Giáo trình văn học dân gian Việt Nam Nguyễn, Bích Hà Đại học Sư phạm 2012
650 Giáo trình văn học dân gian Việt Nam Lê, Đức Luận PGS, TS Đại học quốc gia Hà Nội 2017
651 Văn hóa cổ Chămpa Ngô, Văn Doanh Văn hóa dân tộc 2011

652 Ngôn ngữ học
Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam 
trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế

Nguyễn, Đức Tồn GS, TS Khoa học xã hội 2016

653 Giáo trình ngữ dụng học Đỗ, Hữu Châu Đại học Sư phạm 2012
654 Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí Hoàng, Anh TS Lao động 2003
655 Tiếng Anh Thực hành biên dịch hiệu quả Nguyễn, Mạnh Thảo Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2019
656 Tiếng Việt Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt Mai, Ngọc Chừ Giáo dục 2013
657 Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt Nguyễn, Tài Cẩn Giáo dục 1995
658 Giáo trình lịch sử tiếng Việt Trần, Trí Dõi Đại học quốc gia Hà Nội 2007
659 Giáo trình ngữ pháp tiếng Việt Bùi, Minh Toán Đại học Sư phạm 2010
660 Giáo trình tiếng Việt và tiếng Việt thực hành Lã Thị Bắc Lý Đại học Sư phạm 2018

661
Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt 
Nam trong những năm 90 Thông tin khoa học xã hội 2002

662
Khoa học tự nhiên và Toán 

học Giáo trình các mô hình ra quyết định Phạm, Ngọc Anh Thông tin và Truyền thông 2010

663 Giáo trình logic toán và lịch sử toán học Nguyễn, Anh Tuấn Đại học sư phạm 2015
664 Giáo trình môi trường và con người Nguyễn, Xuân Cự Giáo dục 2014
665 Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế Lê, Đình Thúy Kinh tế quốc dân 2012

666
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (dùng với 
SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16) Hoàng, Trọng Nxb. Hồng Đức 2008

667
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (dùng với 
SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16) Hoàng, Trọng Nxb. Hồng Đức 2008

668 Kỹ thuật, Nghề biển... Giáo trình kỹ thuật số Nguyễn, Quý Thường Đại học Quốc gia Hà Nội 2008

669
Quản lý và các dịch vụ phụ 

trợ Người chọn nghề hay nghề chọn người Swett Marden, Orison Lao động - Xã hội 2020

670 Tạo dựng thương hiệu cá nhân Yamamoto Hideyuki Thế giới 2019
671 Thành công nhờ thương hiệu Văn hóa - Thông tin 2005
672 Kế toán Giáo trình kế toán doanh nghiệp dịch vụ Giáo dục 2010
673 Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Giáo dục 2011

674 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn, Ngọc Quang 
PGS,TS

Đại học Kinh tế quốc dân 2014

675
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương 
mại Giáo dục 2012

676 Giáo trình nguyên lý kế toán Hoàng Tùng Chính trị quốc gia 2015
677 Giáo trình nguyên lý kế toán Giáo dục 2013
678 Lý thuyết tài chính - tiền tệ Lê, Thị Mận PGS, TS Lao động - Xã hội 2014
679 Quản lý chung 22 điều luật xây dựng thương hiệu Ries, AL Thống kê 2003
680 36 kế trong kinh doanh hiện đại Bercu, Lan Nxb. Trẻ 2019
681 Branding 4.0 Isarabhakdee, Piyachart Lao động 2018
682 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số Rogers, David L Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2018

683 Câu chuyện tiếp thị trong thời đại kỹ thuật số Godin, Seth
Lao động ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông 1980 
Books

2018

684 Chiến lược Influencer marketing= Schaffer, Neal Thanh niên 2021
685 Chiến lược marketing hoàn hảo Luther, William M Lao động - Xã hội 2015
686 Chuyển đổi số đến cốt lõi Raskino, Mark Thông tin và Truyền thông 2020

687 Cuộc cách mạng nền tảng Parker, Geoffrey G
Công thương ; Công ty 
Sách Alpha

2017

688 Giáo trình khoa học quản lý Đào, Thị Thanh Thủy TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2018
689 Giáo trình khoa học quản lý Nguyễn, Vũ Tiến PGS.TS Tư pháp 2021
690 Giáo trình kỹ năng lãnh đạo, quản lý Dương, Thị Thục Anh TS Lý luận chính trị 2018
691 Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở Nguyễn, Thọ Ánh TS Chính trị Quốc gia Sự thật 2021
692 Giáo trình lý thuyết quản trị kinh doanh Khoa học và kỹ thuật 1998
693 Giáo trình nghiên cứu kinh doanh = Lê, Công Hoa PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2014

694 Giáo trình quản lý dự án Từ, Quang Phương PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2014

695
Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 
công

Trần, Thị Thu PGS, TS Đại học Kinh tế quốc dân 2013
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696 Quản lý chung Giáo trình quản trị chiến lược Nguyễn, Ngọc Sơn PGS.TS Giáo dục 2010

697 Giáo trình quản trị chiến lược Ngô, Kim Thanh PGS,TS Đại học Kinh tế quốc dân 2014
698 Giáo trình quản trị marketing Trương, Đình Chiến PGS,TSĐại học kinh tế quốc dân 2012
699 Giáo trình quản trị nhân lực Nguyễn, Vân Điềm Lao động - xã hội 2004

700
Giáo trình quản trị nhân lực và quản trị chất lượng 
sản phẩm Lê, Thị Thúy TS Thông tin và truyền thông 2018

701 Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng Holt, Douglas B Đại học kinh tế quốc dân 2015
702 Khác biệt để bứt phá = Fried, Jason Dân trí 2021
703 Lãnh đạo không dùng quyền lực Ferrazzi, Keith Nxb. Trẻ 2021
704 Một đời thương thuyết Phan, Văn Trường Nxb. Trẻ 2019
705 Nghệ thuật tiếp thị sản phẩm Thế giới 2005
706 Nhiễu động thông điệp truyền thông Popky, Linda J Thế giới 2021

707
Quản lý thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh 
bùng nổ thông tin Chính trị Quốc gia Sự thật 2021

708 Quản trị thương hiệu Phạm, Thị Lan Hương TS Tài chính 2014

709
Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và 
phát triển thương hiệu An Thị Thanh Nhàn Lao động xã hội 2011

710 Thương hiệu và sự phát triển của doanh nghiệp Lao động xã hội 2006
711 Tiếp thị cho thế hệ Z= Fromm, Jeff Nxb. Trẻ 2020

712 Xây dựng câu chuyện thương hiệu = Miller, Donald
Lao động ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông 1980 
Books

2018

713 Xây dựng và phát triển thương hiệu Lao động xã hội 2005

714
Quảng cáo và Quan hệ công 

chúng
1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo Dupont, Luc Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2017

715
18 quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương 
hiệu công ty = Alsop, Ronald Nxb. Trẻ 2014

716
Bí quyết thành công những thương hiệu truyền 
thông hàng đầu thế giới Tungate, Mark Trẻ 2007

717 Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời Sullivan, Luke Lao động 2017

718
Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và khoa 
học quảng cáo Hopkins, Claude C Lao động - Xã hội 2015

719 Dẫn Luận Về quảng cáo =  Fletcher Winston Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2017
720 Để quảng cáo không phải là quảng cáo Veksner, Simon Lao động - Xã hội 2016
721 Giáo trình quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội Nguyễn, Thị Mỹ Thanh Lao động 2015

722
Inbound PR - Dịch chuyển hoạt động PR theo mô 
hình inbound

Stavera, Iliyana Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2019

723 Lá mặt lá trái trong ngành quảng cáo Auletta, Ken Công Thương 2020

724 Làm bạn với hình làm tình với chữ Bút Chì
Văn hóa - Văn nghệ Tp. 
Hồ Chí Minh 2019

725 Lên một kế hoạch quảng cáo Levinson,Jay Convad Nxb.Trẻ 2003
726 Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo Ogilvy, David Công thương 2015
727 Nghệ thuật quảng cáo Nguyễn, Văn Hà Lao động xã hội 2006
728 Nghề thuyết phục Burson, Harold Nxb. Trẻ 2020

729
Ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lí thuyết 
giao tiếp Mai, Xuân Huy TS Khoa học Xã hội 2005

730 Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại Nguyễn, Hữu Thụ Đại học Quốc gia Hà Nội 2015

731 Phá vỡ bí ẩn PR Nxb.Trẻ 2006
732 PR - từ chưa biết đến chuyên gia Hoàng, Xuân Phương Lao động 2015
733 PR theo kiểu Mỹ Dilenschneider, Robert L Lao động - Xã hội 2012
734 PR và những lầm tưởng Leigh, Rich Lao động 2017
735 Quản trị thương hiệu trực tuyến Pownall, Charlie Thế giới 2016

736 Quảng cáo - lý luận và thực tiễn Đinh, Thị Thúy Hằng PGS, 
TS

Thông tấn 2018

737 Quảng cáo facebook Trung Đức Thế giới 2015

738
Quảng cáo sáng tạo - những hình mẫu quảng cáo 
thành công nhất thế giới = Pricken, Mario Hồng Đức 2018

739 Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi Ries, AL Nxb.Trẻ 2005
740 Thôi miên bằng ngôn từ Vitale, Joe Hồng Đức 2019
741 Trên cả PR Hoàng, Xuân Phương TS Thế Giới 2017
742 Nghệ thuật Giáo trình mĩ thuật học Trần, Tiểu Lâm Đại học Sư phạm 2013

743
Điêu khắc, Vẽ, Hội họa, Đồ 

họa Tranh Tết Trang Thanh Hiền Thế giới ; Công ty Sách 
Thái Hà

2019

744 Nhiếp ảnh Nhiếp ảnh - mấy vấn đề tiếp cận và tiếp nhận Trần Đương Thông tấn 2004

745
Nghệ thuật vui chơi giải trí 

và biểu diễn Giáo trình bóng chuyền Nguyễn, Viết Minh Đại học sư phạm 2015

746 Văn học và tu từ học 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những 
bộ óc hàng đầu thế giới Gallo, Carmine Phụ nữ 2017
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747 Văn học và tu từ học Cải thiện ngôn ngữ và phong cách nói Fleming, Carol A. TS Nxb. Thanh Hóa 2016
748 Giáo trình lí luận văn học Trần, Đình Sử Đại học Sư phạm 2015
749 Giáo trình văn học phương Tây Lê, Huy Bắc Giáo dục 2015
750 Lược sử văn học Việt Nam Trần, Đình Sử Đại học Sư phạm 2021
751 Nghệ thuật nói trước công chúng Nguyễn Hiến Lê Nxb Hồng Đức 2018
752 Nghệ thuật nói trước công chúng = Carnegie, Dale Dân trí 2019
753 Thuật hùng biện Tracy, Brian Thế giới 2018

754 Viết hay không khó Garner, Bryan A
Thế giới ; Công ty Sách 
Alpha

2018

755 Xã hội học văn học: Một số vấn đề cơ bản Phạm, Văn Quang Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh

2019

756
Văn học các nước khác 

(Nga, Ấn Độ...) Giáo trình văn học Nga Đỗ, Hải Phong PGS.TS Giáo dục 2015

757 Văn học Việt Nam Giáo trình văn học trung đại Việt Nam Lã, Nhâm Thìn GS.TS Giáo dục 2017
758 Giáo trình văn học trung đại Việt Nam Lã, Nhâm Thìn GS.TS Giáo dục 2016
759 Sài Gòn bao nhớ Đàm, Hà Phú Hội nhà văn 2015
760 Lịch sử thế giới Lịch sử sử học thế giới (sơ giản) Phan, Ngọc Liên Đại học sư phạm 2014
761 Lịch sử thế giới hiện đại Đại học Sư phạm 2012
762 Lịch sử thế giới hiện đại Trần, Thị Vinh Đại học sư phạm 2016
763 Lược sử thế giới cổ - trung - cận - hiện đại Trần, Giang Sơn Quân đội nhân dân 2012
764 Một số chuyên đề lịch sử thế giới Vũ, Dương Ninh Đại học quốc gia Hà Nội 2008
765 Phương pháp dạy học lịch sử Phan, Ngọc Liên Đại học sư phạm 2017
766 Phương pháp dạy học lịch sử Phan, Ngọc Liên Đại học sư phạm 2017
767 Phương pháp luận sử học Đại học Sư phạm 2011
768 Sự thăng trầm của các đế chế Turchin, Peter Từ điển bách khoa 2012

769
Thế giới trong 50 năm qua (1945-1995) và thế giới 
trong 25 năm tới (1996-2020) Nguyễn, Cơ Thạch Chính trị quốc gia 1998

770
Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế 
giới=  Ferguson Niall Nxb Hồng Đức 2016

771 Địa lý và Du hành (Du lịch) Các di tích lịch sử - văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng ở 
Việt Nam Hồng Đức 2019

772 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam Đỗ, Thị Minh Đức GS.TS Đại học Sư phạm 2013
773 Giáo trình địa lí các châu lục Nguyễn, Phi Hạnh PGS Đại học Sư phạm 2015
774 Giáo trình địa lí các châu lục Nguyễn, Phi Hạnh PGS,TS Đại học Sư phạm 2012
775 Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam Đỗ, Thị Minh Đức Đại học Sư phạm 2012
776 Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 1 Đặng, Duy Lợi Đại học Sư phạm 2016
777 Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 2 Đặng, Duy Lợi Đại học Sư phạm 2015

778 Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học Trần, Lê Bảo Đại học sư phạm 2013

779 Non nước Việt Nam - 63 tỉnh thành Hồng Đức 2017
780 Tiểu sử, phả hệ 85 chân dung văn hóa văn chương Việt Phong Lê Thông tin và truyền thông 2018
781 Lịch sử thế giới cổ đại Bàn về văn minh Fukuzawa Yukichi Thế giới 2020
782 Giáo trình khảo cổ học đại cương Đinh, Ngọc Bảo Đại học sư phạm 2010
783 Nghiên cứu lịch sử nhân loại Joynbee, Arnold J Văn hóa thông tin 2009
784 Nguồn gốc văn minh nhân loại Rohl ,David M Lao động xã hội 2008
785 Những nền văn minh thất lạc Nxb Hà Nội 2008
786 Sơ yếu lịch sử văn hóa nguyên thủy Kosven. M.O Khoa học xã hội 2005

787
Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập 
trật tự thế giới Huntington, Samuel P Thế giới 2018

788 Lịch sử Châu Á Tương lai thuộc về châu Á: Thương mại, xung đột 
và văn hoá trong thế kỷ 21 = Khanna, Parag Nxb. Trẻ 2020

789 Lịch sử Trung Quốc Bàn về Trung Quốc trỗi dậy Lê Vĩnh Trương Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2019
790 Lịch sử Đông Nam Á Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á Dương, Văn Huy PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2021
791 Lịch sử phát triển Đông Nam Á Heidhues, Mary Somers Văn hóa thông tin 2007
792 Lịch sử Việt Nam 5 đường mòn Hồ Chí Minh Đặng Phong Tri thức 2020
793 60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh Nguyễn, Đình Ước Chính trị quốc gia 2008

794
Biên niên sự kiện lịch sử mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam Chính trị quốc gia 2004

795
Biên niên sự kiện lịch sử mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam Chính trị quốc gia 2004

796
Biên niên sự kiện lịch sử mặt trận dân tộc thống 
nhất Việt Nam Chính trị quốc gia 2004

797
Các vị tư nghiệp và tế tửu Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám - Hà Nội Văn hóa - Thông tin 2010

798 Chiến tranh Việt Nam nhìn từ phía bên kia Dân trí 2010
799 Đại cương lịch sử Việt Nam Đinh, Xuân Lâm Giáo dục Việt Nam 2009
800 Đại cương lịch sử Việt Nam Trương, Hữu Quýnh Giáo dục 2009
801 Đại cương lịch sử Việt Nam Lê, Mậu Hãn Giáo dục 2009
802 Danh nhân đất Việt Quỳnh Cư Thanh niên 1998
803 Danh nhân đất Việt Quỳnh Cư Thanh niên 1998
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804 Lịch sử Việt Nam Danh nhân đất Việt Quỳnh Cư Thanh niên 1998
805 Danh nhân đất Việt Quỳnh Cư Thanh niên 1998
806 Đi xuyên Hà Nội Nguyễn, Ngọc Tiến Nxb. Trẻ 2015
807 Giáo trình lịch sử Việt Nam Nguyễn, Cảnh Minh Đại học Sư phạm 2013
808 Giáo trình lịch sử Việt Nam Đào, Tố Uyên Đại học Sư phạm 2012
809 Giáo trình lịch sử Việt Nam Nguyễn, Cảnh Minh Đại học Sư phạm 2012
810 Giáo trình lịch sử Việt Nam Trần, Bá Đệ Đại học Sư phạm 2012
811 Giáo trình lịch sử Việt Nam Trần, Bá Đệ Đại học Sư phạm 2012
812 Giáo trình lịch sử Việt Nam Trần, Bá Đệ Đại học Sư phạm 2012
813 Giáo trình lịch sử Việt Nam Trần, Bá Đệ Đại học Sư phạm 2012

814
Hồ sơ mật Lầu năm góc và hồi ức về chiến tranh 
Việt Nam Ellsberg, Daniel Chính trị Quốc gia Sự thật 2018

815 Lịch sử sử học Việt Nam Đại học Sư phạm 2011

816
Lược khảo về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử 
dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam Phạm Hồng Tung Chính trị Quốc gia 2008

817 Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu Nguyễn, Ngọc Thanh Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ 
Chí Minh

2017

818
Qua những chặng đường dựng nước, giữ nước, đổi 
mới và xây dựng đất nước Vũ, Oanh Quân đội nhân dân 2009

819
Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh 
bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát 
triển sau chiến tranh lạnh

Nguyễn, Hữu Toàn Chính trị quốc gia 2013

820 Thành cổ Việt Nam Đỗ, Văn Ninh Khoa học xã hội 2020
821 Tiến trình lịch sử Việt Nam Giáo dục 2016

822
Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - 
Thắng lợi và bài học Chính trị quốc gia 2015

823
Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: 
thắng lợi và bài học Chính trị Quốc gia 2014

824
Trần Quốc Hoàn - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu 
của Cách mạng Việt Nam Chính trị quốc gia - Sự thật 2016

825
Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân 
tộc Việt Nam Trần, Đăng Bộ PGS,TS Chính trị quốc gia Sự thật 2019

826
Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ 
nước của dân tộc Việt Nam Văn, Đức Thanh PGS, TS Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

827 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám Nguyễn, Kiến Giang Đại học Sư phạm 2019

828 LA1-BC
Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện 
nay

Nguyễn, Thị Trường Giang Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2010

829 LA1-BC
Thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in ở Việt 
Nam (Khảo sát trên báo Nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh 
niên, Giáo dục và Thời đại từ năm 2005 đến 2010)

Nguyễn Xuân An Việt Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2019

830 LV10-TH
Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh 
Quảng trị trong giai đoạn hiện nay Phạm, Quang Chính Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

831 LV10-TH
Giáo dục y đức cho sinh viên trường Đại học Y 
Dược Thái Bình hiện nay Hà, Kim Hoành

Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2021

832
LV10-TH Phép biện chứng trong triết học HeGhen và ý 

nghĩa của nó đối với sự ra đời triết học Mác Dương Thị Thiềm Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2021

833 LV11-XDĐ Huyện ủy Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình lãnh đạo phát 
triển kinh tế du lịch hiện nay Hà, Hải Yến Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

834 LV11-XDĐ
Chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ 
đảng viên của Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, tỉnh 
Tuyên Quang hiện nay

Ma, Đình Trường Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2021

835 LV16-QLBC
Quản lý thông tin về trẻ em trên báo mạng điện tử 
hiện nay Phạm Thị Bích Đào Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2020

836 LV16-QLBC
Quản lý thông tin về phát triển du lịch trên kênh 
truyền hình Quảng Ninh Vũ Thị Ngọc Bích Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2020

837 LV16-QLBC

Quản lý thông tin về phòng, chống "Diễn biến hòa 
bình" trên báo chí công an hiện nay (Khảo sát 
Truyền hình ANTV, Báo Công an nhân dân, báo 
An ninh Thủ đô từ 01/2018 đến 12/2019)

Trịnh Ngọc Thái Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2020

838 LV16-QLBC
Quản lý thông tin về bệnh nhân Covid-19 trên báo 
mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Hoài Nam Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2022

839 LV16-QLBC
Quản lý thông tin về chương trình đào tạo đại học 
liên kết quốc tế trên báo mạng điện tử ở Việt Nam 
hiện nay

Đỗ Thúy Vy Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2022

840 LV18-QLPT
Quản lý thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước trong chương trình phát thanh thời sự Nguyễn Văn Hiếu Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2020

841 LV18-QLPT
Quản lý thông tin về phòng, chống "Diễn biến hòa 
bình" trên báo mạng điện tử ở Việt nam hiện nay Lê Thị Thúy Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2020
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842 LV18-QLPT
Quản lý chất lượng ảnh thời sự của thông tấn xã 
Việt Nam hiện nay Bùi, Doãn Tấn Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

843 LV18-QLPT
Quản lý thông tin về tội phạm trong bản tin 113 
trên kênh truyền hình Công an nhân dân Mai, Thế Bảo Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

844 LV18-QLPT
Quản lý thông tin về phòng chống đại dịch Covid -
19 trên kênh truyền hình Nhân Dân hiện nay Lê, Đào Phúc Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

845 LV18-QLPT
Quản lý thông tin về Tôn giáo trên báo mạng điện 
tử ở Việt Nam hiện nay Nguyễn, Lê Thùy Linh Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

846 LV18-QLPT
Quản lý thông tin quốc tế trên Báo mạng điện tử 
của thông tấn xã Việt Nam Phạm, Xuân Phong Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

847 LV18-QLPT
Quản lý thông tin về thương mại điện tử trên báo 
mạng điện tử Việt Nam hiện nay Nguyễn Thu Trang Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2022

848 LV18-QLPT

Tổ chức sản xuất sản phẩm báo mạng điện tử của 
cơ quan báo Đảng các tỉnh phía Bắc (Khảo sát các 
báo: Ninh Bình, Thái Nguyên, Tahis Bình từ tháng 
2/2021-2/2022)

Nguyễn Thị Thủy Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2022

849 LV18-QLPT
Quản lý sản phẩm truyền hình của Đài Phát thanh-
Truyền hình An Giang trên mạng xã hội Nguyễn Phương Thảo Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2022

850 LV1-BC

Thông tin về giáo dục đại học Việt Nam trên báo 
mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các 
báo mạng: Dân trí, Tuổi trẻ Online, Giáo dục Việt 
Nam, Hoa học trò Online từ tháng 6/2012 đến 
tháng 5/2014)

Nguyễn, Phương Anh Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền 2017

851 LV20-QTTT
Quản trị hoạt động truyền thông thương hiệu của 
Học viện Thanh niên Việt Nam Trương, Khải Minh Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

852 LV8-QHCC
Quản trị hoạt động truyền thông của doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo (Start-up) tại Việt Nam Vũ Thị Huyền Trang Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2021

853 LV9-QLXH
Quản lý đội ngũ công chức phường ở quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội hiện nay Lưu Quốc Anh Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền 2022


